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   		Với nie�m đam mê ngành nghe� , lòng tận tâm trong từng sản pha�m và điṇh hướng phát trie�n be�n vững, chúng tôi cam ke� t tie�p tục đo� ng hành cùng Quý đo� i tác và khách hàng trên hành trıǹh vươn tới những giá tri ̣to� t đẹp nha� t.

    Ngay từ những ngày đa�u thành lập, chúng tôi đã xác điṇh sứ mệnh của mıǹh là cung ca�p các giải pháp van công nghiệp to� i ưu, be�n bı ̉và an toàn tuyệt đo� i. Các sản pha�m của chúng tôi đa dạng ve�  chủng loại, đạt tiêu chua�n quo� c te�  và được ứng dụng rộng rãi trong các ngành như ca�p thoát nước, hóa cha� t, năng lượng, thực pha�m, và nhie�u lıñh vực kỹ thuật khác. 

     Trải qua hơn 20 năm phát trie�n, công ty Co�  Pha�n Van Shin Yi tự hào là một trong những đơn vi ̣hàng đa�u trong lıñh vực sản xua� t van công nghiệp tại Việt Nam. Với ne�n tảng vững cha� c ve�  chuyên môn kỹ thuật, hệ tho� ng máy móc hiện đại và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, chúng tôi không ngừng nâng cao cha� t lượng sản pha�m nha�m đáp ứng nhu ca�u ngày càng cao của thi ̣trường trong và ngoài nước. 

    Chúng tôi tin ra�ng thành công không đe�n từ những gı ̀đã đạt được, mà na�m ở việc không ngừng hoàn thiện mo� i ngày. Chıńh vı ̀the� , phương châm hoạt động của công ty là: “LUÔN	 LUÔN	 THEO	ĐUỔI	 SỰ	HOÀN	HẢO	 VÀ	
CHUYÊN	NGHIỆP”. Từng chi tie� t trong sản pha�m, từng bước trong quy trıǹh sản xua� t, và từng tương tác với khách hàng đe�u the�  hiện tinh tha�n ca�u tie�n và cam ke� t cha� t lượng.      Công ty cũng không ngừng đa�u tư vào công nghệ mới, mở rộng hợp tác quo� c te�  và phát trie�n nguo� n nhân lực nha�m giữ vững vi ̣the�  tiên phong trong ngành. Chúng tôi xem sự hài lòng của khách hàng là thước đo thành công, và xem sự tin tưởng là ne�n tảng cho mo� i quan hệ lâu dài. 

Kính	gửi	quý	khách	hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VAN SHIN YI

LỜI	GIỚI	THIỆU
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					Driven by a passion for our profession, dedication in every product, and a sustainable development strategy, we are committed to continuing our journey alongside our valued partners and customers toward the finest values.

    We believe that success does not lie in what has already been achieved, but in the commitment to continuous improvement. Therefore, our company's guiding principle is: “THE	 INSISTENT	 PURSUIT	 OF	 GRAND	
PERFECTION.” Every detail of our products, every step in our production process, and every interaction with customers reflects a spirit of progress and a dedication to quality.

  	From the very beginning, we have defined our mission as delivering optimal, durable, and absolutely safe industrial valve solutions. Our product range is diverse, meets international standards, and is widely applied across industries such as water supply and drainage, chemicals, energy, food, and various technical fields.

  Our company constantly invests in new technologies, expands international cooperation, and develops human resources to maintain our pioneering position in the industry. We consider customer satisfaction the measure of success and trust the foundation for long-term relationships.

   		With over 20 years of development, Shin Yi Valves Corp proudly stands as one of Vietnam's leading manufacturers in the industrial valve sector. Built upon a solid foundation of technical expertise, advanced machinery systems, and a highly experienced team, we continuously strive to enhance product quality to meet the growing demands of both domestic and international markets.

STRENGTH FROM THE CORE

SHIN YI VALVES CORP
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Dear	Partners

INTRODUCTION



RR/ RV - VAN CỔNG LÁ VAN BỌC CAO SU 
RR/ RV - RESILENT SEATED GATE VALVE

Mã	Sản	Phẩm								Product Code RRHX	-	RVHX	-	RVCX

Kích	Thước										Size DN50 - DN1200
Tiêu	Chuẩn	Thiết	KếDesign Standard BS 5163-1, BS EN 1074-1AWWA C509, WRASISO 7259
Tiêu	Chuẩn	Khoảng	Cách 2 Mặt BıćhFace To Face Standard

BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 3ISO 5752 TABLE 1 SERIES 3ASME B16.10
Kiểu	Kết	Nối						Connection End MẠ�T BI�CH - FLANGE 
Tiêu	Chuẩn	Kết	Nối	
Và	Áp	Suất	Làm	ViệcConnection Standard And Pressure Rating

DIN 2632 BS 4504    PN10, PN16, PN25JIS B2220 10K, 16KASME B16.42 150LB
Paint CoatingSơn	Phủ

Loại Sơn  Type POWDEREPOXY RESIN Tiêu Chua�n  Standard JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011)Màu Sa� c      Colour XANH - ĐO�    BLUE - REDĐộ Dày  Thickness 250µm ~ 300µm

Nhiệt	Độ	Làm	Việc			Working Temp -10°C ~ 120°C
Môi	Trường	Làm	Việc	Flow Media Hệ Tho� ng Nước / Water Systems

MÔ	TẢ/	DESCRIPTIONS

Van	Cổng với thie� t ke�  tiên tie�n, đóng mở nhẹ nhàng. Lá van hıǹh nêm bọc cao su phù hợp với các hệ tho� ng nước. Vận hành nhẹ, cho� ng ca�n kẹt, độ be�n cao.Van được thie� t ke�  tiên tie�n, tie� t kiệm lực và de�  dàng bảo trı.̀ Thân và na�p van được che�  tạo từ gang ca�u cao ca�p, cho khả năng chiụ lực to� t và độ be�n cao.
Gate	Valve is a kind of rubber seated gate valves with �ixed nuts on the wedge. The Valve is light operating, no clogging and no corronsion, good resilent memory & long life service.Advanced design, less force & easy for maintenance. Body & Cover are made of high grade Ductile iron, good bearing strength, high durability.
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RR/ RV - VAN CỔNG LÁ VAN BỌC CAO SU 
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DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U/ PARTS LIST & MATERIALHI�NH VE� / RRHX DETAIL DRAWING

KI�CH THƯƠ� C RRHX/ RRHX DIMENSION (mm)

No Part Name Material Material Code

01 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

02 Wedge Ductile iron + Rubber ASTM A536 + EPDM

03 Pin Stainless Steel AISI 304/316

04 Wedge Nut Bronze ASTM C 51900

05 Stem Stainless Steel AISI 410/304

06 Bonnet Gasket Rubber NBR

07 Bolt Stainless/Carbon Steel AISI 304/A194

08 Bonnet Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

09 O-Ring Rubber NBR

10 O-Ring Rubber NBR

11 O-Ring Rubber NBR

12 Press Bushing Brass ASTM B824

13 Gland Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

14 Yoke Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

15 Bolt Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

16 Nuts Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

17 Washer Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

18 Stem Nut Couple Bronze ASTM C 83600

19 Washer Brass ASTM B824

20 Handwheel Carbon Steel/
Ductile Iron ASTM A153/A536

DN Model/	No. L
K n-Ød C

Ho ØF
PN10 PN16 PN20 PN25 PN10 PN16												PN20 PN25 PN10/16 PN20/2550 RRHX - 0050 178 125 121 125 4-Ø19 4-Ø19 4-Ø19 19 19 363 15065 RRHX - 0065 190 145 140 145 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 390 15080 RRHX - 0080 203 160 153 160 8-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 467 200100 RRHX - 0100 229 180 191 190 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 19 19 546 200125 RRHX - 0125 254 210 216 220 8-Ø19 8-Ø23 8-Ø26 19 19 672 300150 RRHX - 0150 267 240 242 250 8-Ø23 8-Ø23 8-Ø26 19 20 789 300200 RRHX - 0200 292 295 299 310 8-Ø23 12-Ø23 8-Ø23 12-Ø28 20 22 946 360250 RRHX - 0250 330 350 355 362 370 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 12-Ø31 22 25 1153 430300 RRHX - 0300 356 400 410 432 430 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 16-Ø31 25 28 1335 430350 RRHX - 0350 381 460 470 476 490 16-Ø23 16-Ø28 12-Ø30 16-Ø34 25 30 1355 430400 RRHX - 0400 406 515 525 540 550 16-Ø26 16-Ø31 16-Ø30 16-Ø37 26 32 1750 500450 RRHX - 0450 432 565 585 578 600 20-Ø26 20-Ø31 16-Ø33 20-Ø37 26 35 1990 500500 RRHX - 0500 457 620 650 635 660 20-Ø26 20-Ø34 20-Ø33 20-Ø37 28 37 2150 550600 RRHX - 0600 508 725 770 750 770 20-Ø30 20-Ø37 20-Ø36 20-Ø40 30 42 2580 550
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DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U/ PARTS LIST & MATERIALHI�NH VE� / RVHX/RVCX DETAIL DRAWING

KI�CH THƯƠ� C/ RVHX/RVCX DIMENSION (mm)
DN Model/	No. L

K n-Ød C
H1 H2 ØF

PN10 PN16 PN20 PN25 PN10 PN16												PN20 PN25 PN10/16 PN20/2550 RVH(C)X - 0050 178 125 121 125 4-Ø19 4-Ø19 4-Ø19 19 19 269 245 15065 RVH(C)X - 0065 190 145 140 145 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 292 257 15080 RVH(C)X - 0080 203 160 153 160 8-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 335 298 200100 RVH(C)X - 0100 229 180 191 190 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 19 19 364 348 200125 RVH(C)X - 0125 254 210 216 220 8-Ø19 8-Ø23 8-Ø26 19 19 392 377 300150 RVH(C)X - 0150 267 240 242 250 8-Ø23 8-Ø23 8-Ø26 19 20 463 448 300200 RVH(C)X - 0200 292 295 299 310 8-Ø23 12-Ø23 8-Ø23 12-Ø28 20 22 558 546 360250 RVH(C)X - 0250 330 350 355 362 370 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 12-Ø31 22 25 652 642 430300 RVH(C)X - 0300 356 400 410 432 430 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 16-Ø31 25 28 730 719 430350 RVH(C)X - 0350 381 460 470 476 490 16-Ø23 16-Ø28 12-Ø30 16-Ø34 25 30 750 740 430400 RVH(C)X - 0400 406 515 525 540 550 16-Ø26 16-Ø31 16-Ø30 16-Ø37 26 32 895 910 500450 RVH(C)X - 0450 432 565 585 578 600 20-Ø26 20-Ø31 16-Ø33 20-Ø37 28 35 980 980 500500 RVH(C)X - 0500 457 620 650 635 660 20-Ø26 20-Ø34 20-Ø33 20-Ø37 28 37 1055 1055 550600 RVH(C)X - 0600 508 725 770 750 770 20-Ø30 20-Ø37 20-Ø36 20-Ø40 30 42 1206 1206 550
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No Part Name Material Material Code
01 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

02 Wedge Ductile Iron + Vulcanized Rubber ASTM A536/EN GJS 500-7 + 

03 Wedge Nut Brass/Bronze ASTM B824/B584

04 Stem Stainless Steel ASTM A276 420

05 Bonnet Gasket Rubber NBR

06 In Hex. Bolt Stainless Steel / Carbon Steel AISI 304 / A194

07 Bonnet Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

08 O-Ring Rubber NBR

09 Thrust Bearing Brass ASTM B824

10 O-Ring Rubber NBR

11 O-Ring Rubber NBR

12 Bushing Plastic Nylon

13 Cover Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

14 Washer Stainless Steel / Carbon Steel AISI 304 / A194

15 Bolt Stainless Steel / Carbon Steel AISI 304 / A194

16 Dust Cover Rubber NBR

17 Cap | Ductile Iron | Carbon Steel ASTM A536 | A53

18 Bolt Stainless Steel / Carbon Steel AISI 304 / A194

19 Washer Brass ASTM B824
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D2: Gang Ca�u - Ductile Iron
B: Màu Xanh - Blue
R: Màu Đỏ - Red

0100: DN100,  0200: DN200

Loại - Model:
RV: Ty Chım̀ - Non-Rising Stem
RR: Ty No� i - Rising Stem Gate Valve
Vận	Hành - Operator:
H: Tay Quay - Handwheel:
C: Na�p Chụp - Cap
G: Hộp So�  - Wormgear

No Part Name Material Material Code

1 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

2 Bonnet Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

3 Electric Stent Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

4 Wedge Vulcanized Rubber
Ductile Iron + ASTM A536/EN GJS 500-7

+ EPDM

5 Wedge Nut Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

6 Stem Stainless Steel ASTM A276 420

7 Thrust Bearing Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

8 O-Ring Rubber NBR

9 The Connecting 
Party Stainless Steel ASTM A276 420

10 Bonnet Gasket Rubber NBR

11 Bolt Stainless Steel AISI 304

12 Bolt Stainless Steel AISI 304

13 Gear Box Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

RV		H		X	-	0100	-	10	-	D2	B

Mặt	Bích	và	Áp	LựcFlange & Pressure
10: PN10 16: PN16  25: PN25
1K: JIS 10K  A1: ANSI  150-LB
Cỡ	Van - Valve SizeKiểu	Kết	Nối - Extra Connection:

X: Mặt Bıćh - Flange

DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U/ PART LIST & MATERIALHI�NH VE�  RVGX/ RVGX DETAIL DRAWING

THO� NG TIN ĐẠ�T HA� NG/ ORDER INFORMATION

RR/ RV - VAN CỔNG LÁ VAN BỌC CAO SU 
RR/ RV - RESILENT SEATED GATE VALVE

DN Model/	No. L
K n-Ød C

H
PN10 PN16 PN20 PN25 PN10 PN16												 PN20 PN25 PN10 PN16 PN20/25

700 RVGX - 0700 610 840 864 875 24-Ø30 24-Ø36 28-Ø35 24-Ø42 31 36 44 1390

800 RVGX - 0800 660 950 998 990 24-Ø34 24-Ø39 28-Ø41 24-Ø48 36 39 46 1520

900 RVGX - 0900 711 1050 1086 1090 28-Ø34 28-Ø39 32-Ø41 28-Ø48 38 40 48 1860

1000 RVGX - 1000 811 1160 1170 1200 1210 28-Ø36 28-Ø42 36-Ø41 28-Ø56 38 42 50 1980

1200 RVGX - 1200 1015 1380 1390 1422 1420 32-Ø41 32-Ø48 44-Ø41 32-Ø56 44 48 52 2540

KI�CH THƯƠ� C RVGX/ RVGX DIMENSION (mm)



Mã	Sản	Phẩm								Product Code GRHX-GVHX-GVHF-GVCX

SizeKích	Thước										 DN50 - DN1200
Tiêu	Chuẩn	Thiết	KếDesign Standard BS 5163-1, BS EN 1074-1AWWA C509, WRASISO 7259
Tiêu	Chuẩn	Khoảng	
Cách	2	Mặt	BíchFace To Face Standard

BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 3ISO 5752 TABLE 1 SERIES 3ASME B16.10
Kiểu	Kết	Nối						Connection End MẠ�T BI�CH/ FLANGE 
Tiêu	Chuẩn	Kết	Nối	
Và	Áp	Suất	Làm	ViệcConnection Standard And Pressure Rating

BS 4504    DIN 2632 DIN 2633 PN10, PN16, PN25JIS B2220 10K, 16KASME B16.42 150LB
Sơn	PhủPaint Coating

TypeLoại Sơn EPOXY RESIN POWDERTiêu Chua�n  Standard JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011)Màu Sa� c      Colour   Blue - RedXANH - ĐO�  Độ Dày  Thickness 250µm ~ 300µm
Nhiệt	Độ	Làm	Việc			Working Temp -10°C ~ 120°C
Môi	Trường	Làm	
Việc	Flow Media Hệ Tho� ng Nước / Water Systems

MÔ	TẢ/	DESCRIPTIONS

Van	Cổng với thie� t ke�  mới, đóng mở nhẹ nhàng. Lá van hıǹh nêm bọc cao su phù hợp với các hệ tho� ng nước. Vận hành nhẹ, cho� ng ca�n kẹt, độ be�n cao.
Gate	Valve is a kind of rubber seated gate valves with �ixed nuts on the wedge. The Valve is light operating, no clogging and no corronsion, good resilent memory & long life service.
Van được thie� t ke�  tiên tie�n, tie� t kiệm lực và de�  dàng bảo trı.̀ Thân và na�p van được che�  tạo từ gang ca�u cao ca�p, cho khả năng chiụ lực to� t và độ be�n cao.
Advanced design, less force & easy for maintenance. Body & Cover are made of high grade Ductile iron, good bearing strength, high durability.

GRHX/ GVHX/ GVHF - VAN CỔNG LÁ VAN BỌC CAO SU (MỚI)  
GRHX/ GVHX/ GVHF - RESILENT SEATED GATE VALVE	(NEW) 
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No Part Name Material Material Code

01 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

02 Wedge Ductile iron + Rubber ASTM A536 + EPDM

03 Pin Stainless Steel AISI 304/316

04 Wedge Nut Bronze ASTM C 51900

05 Stem Stainless Steel AISI 410/304

06 Bonnet Gasket Rubber NBR

07 Bolt Stainless/Carbon Steel AISI 304/A194

08 Bonnet Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

09 O-Ring Rubber NBR

10 O-Ring Rubber NBR

11 O-Ring Rubber NBR

12 Press Bushing Brass ASTM B824

13 Gland Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

14 Yoke Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

15 Bolt Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

16 Nuts Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

17 Washer Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

18 Stem Nut Couple Bronze ASTM C 83600

19 Washer Brass ASTM B824

20 Handwheel Ductile Iron
Carbon Steel/ ASTM A153/A536

DN Model/	No. L
K n-Ød C

Ho ØF
PN10 PN16 PN20 PN25 PN10 PN16												PN20 PN25 PN10/16 PN20/	2550 GRHX - 0050 178 125 121 125 4-Ø19 4-Ø19 4-Ø19 19 19 356 15065 GRHX - 0065 190 145 140 145 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 390 15080 GRHX - 0080 203 160 153 160 8-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 464 200100 GRHX - 0100 229 180 191 190 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 19 19 529 200125 GRHX - 0125 254 210 216 220 8-Ø19 8-Ø23 8-Ø26 19 19 672 300150 GRHX - 0150 267 240 242 250 8-Ø23 8-Ø23 8-Ø26 19 20 708 300200 GRHX - 0200 292 295 299 310 8-Ø23 12-Ø23 8-Ø23 12-Ø28 20 22 958 360250 GRHX - 0250 330 350 355 362 370 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 12-Ø31 22 25 1122 430300 GRHX - 0300 356 400 410 432 430 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 16-Ø31 25 28 1359 430350 GRHX - 0350 381 460 470 476 490 16-Ø23 16-Ø28 16-Ø30 16-Ø34 25 30 1359 430400 GRHX - 0400 406 515 525 540 550 16-Ø26 16-Ø31 16-Ø30 16-Ø37 26 32 1750 500450 GRHX - 0450 432 565 585 578 600 20-Ø26 20-Ø31 16-Ø33 20-Ø37 26 35 1990 500500 GRHX - 0500 457 620 650 635 660 20-Ø26 20-Ø34 20-Ø33 20-Ø37 28 37 2105 550600 GRHX - 0600 508 725 770 750 770 20-Ø30 20-Ø37 20-Ø36 20-Ø40 30 42 2580 550

DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U/ GRHX PARTS LIST & MATERIALHI�NH VE� / GRHX DETAIL DRAWING

KI�CH THƯƠ� C/ GRHX DIMENSION (mm)
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GRHX/ GVHX/ GVHF - VAN CỔNG LÁ VAN BỌC CAO SU (MỚI)  
GRHX/ GVHX/ GVHF - RESILENT SEATED GATE VALVE	(NEW) 
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GRHX/ GVHX/ GVHF - VAN CỔNG LÁ VAN BỌC CAO SU (MỚI)  
GRHX/ GVHX/ GVHF - RESILENT SEATED GATE VALVE	(NEW) 
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No Part Name Material Material Code
01 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

02 Wedge Ductile Iron + Vulcanized Rubber ASTM A536/EN GJS 500-7 + 

03 Wedge Nut Brass/Bronze ASTM B824/B584

04 Stem Stainless Steel ASTM A276 420

05 Bonnet Gasket Rubber NBR

06 In Hex. Bolt Stainless Steel / Carbon Steel AISI 304 / A194

07 Bonnet Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

08 O-Ring Rubber NBR

09 Thrust Bearing Brass ASTM B824

10 O-Ring Rubber NBR

11 O-Ring Rubber NBR

12 Bushing Plastic Nylon

13 Cover Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

14 Washer Stainless Steel / Carbon Steel AISI 304 / A194

15 Bolt Stainless Steel / Carbon Steel AISI 304 / A194

16 Dust Cover Rubber NBR

17 Cap/Handwheel Ductile Iron ASTM A536 | A53

18 Bolt Stainless Steel / Carbon Steel AISI 304 / A194

19 Washer Brass ASTM B824

DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U/ PARTS LIST & MATERIAL

DN Model/	No. L
K n-Ød C

H1 H2 ØF
PN10 PN16 PN20 PN25 PN10 PN16PN16							 PN20 PN25 PN10/16 PN20/2550 GVH(C)X - 0050 178 125 121 125 4-Ø19 4-Ø19 4-Ø19 19 19 253 229 15065 GVH(C)X - 0065 190 145 140 145 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 292 257 15080 GVH(C)X - 0080 203 160 153 160 8-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 309 274 200100 GVH(C)X - 0100 229 180 191 190 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 19 19 339 303 200125 GVH(C)X - 0125 254 210 216 220 8-Ø19 8-Ø23 8-Ø26 19 19 392 377 300150 GVH(C)X - 0150 267 240 242 250 8-Ø23 8-Ø23 8-Ø26 19 20 435 420 300200 GVH(C)X - 0200 292 295 299 310 8-Ø23 12-Ø23 8-Ø23 12-Ø28 20 22 525 513 360250 GVH(C)X - 0250 330 350 355 362 370 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 12-Ø31 22 25 596 585 430300 GVH(C)X - 0300 356 400 410 432 430 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 16-Ø31 25 28 721 710 430350 GVH(C)X - 0350 381 460 470 476 490 16-Ø23 16-Ø28 12-Ø30 16-Ø34 25 30 721 710 430400 GVH(C)X - 0400 406 515 525 540 550 16-Ø26 16-Ø31 16-Ø30 16-Ø37 26 32 892 875 500450 GVH(C)X - 0450 432 565 585 578 600 20-Ø26 20-Ø31 16-Ø33 20-Ø37 28 35 980 980 500500 GVH(C)X - 0500 457 620 650 635 660 20-Ø26 20-Ø34 20-Ø33 20-Ø37 28 37 1055 1055 550600 GVH(C)X - 0600 508 725 770 750 770 20-Ø30 20-Ø37 20-Ø36 20-Ø40 30 42 1206 1206 550

KI�CH THƯƠ� C/ GVHX/GVCX DIMENSION (mm)



3563904645296727089581122
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Mã	Sản	Phẩm								Product Code EMD

Kích	Thước									Size DN50 - DN600
Tiêu	Chuẩn	Thiết	KếDesign Standard BS 5163-1, BS EN 1074-1AWWA C509, WRASISO 7259
Face To Face StandardTiêu	Chuẩn	Khoảng	
Cách	2	Mặt	Bích	

BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 3ISO 5752 TABLE 1 SERIES 3ASME B16.10
Kiểu	Kết	Nối						Connection End MẠ�T BI�CH - FLANGE 
Tiêu	Chuẩn	Kết	Nối	
Và	Áp	Suất	Làm	ViệcConnection Standard And Pressure Rating

BS 4504    DIN 2633DIN 2632 PN10, PN16, PN25JIS B2220 10K, 16KASME B16.42 150LB
Sơn	PhủPaint Coating

Loại Sơn  Type EPOXY RESIN POWDERTiêu Chua�n  Standard (TCVN 9014:2011)JIS K 5551:2002 Màu Sa� c      Colour   Blue - RedXANH - ĐO�  Độ Dày  Thickness 250µm ~ 300µm
Nhiệt	Độ	Làm	Việc			Working Temp -10°C ~ 120°C
Môi	Trường	Làm	
Việc	Flow Media Hệ Tho� ng Nước / Water Systems

MÔ	TẢ/	DESCRIPTIONS

Motorized	Operated	Gate	Valve is open and closed by electric actuator, variety of  types suitable for most construction requirements. Drive control is connected to the circuit board at the operating room, or in combination  with remote control modules via radio band. Variable voltage solution.

Van	Cổng	Động	Cơ	điện được vận hành đóng mở bởi động cơ mô tơ điện, đa dạng ve�  chủng loại thıćh hợp với ha�u he� t yêu ca�u công trıǹh. Đie�u khie�n truye�n động được ke� t no� i đe�n bảng mạch tại phòng đie�u khie�n, hoặc ke� t hợp với các mô đun đie�u khie�n từ xa qua ho� ng ngoại hay sóng radio. Tùy chọn dải điện áp  đa dạng.

EMD - VAN CỔNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN
EMD - MOTORIZED OPERATED GATE VALVE
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Torque(N.m)

Speed
(RPM)

Voltage

-30 ɫ … +70 ɫTemperature

Within 1m less than 70dBNoise

100~610Nm (Direct outputζ

18  24  36  48  72 96 144

21  29  43  57  86 115 173

Coating

Housing Aluminium alloy

Epoxy powder coating

50Hz

60Hz

Standard JB2920,
Optional ISO5210 (A type or B type) Mounting

3 phaseχ
AC380V(±10%ζ
50/60Hz(±5%ζ3 phase 3 wire
1 Phase 220V optional

Protection Standard IP68 

S2~15 min, no more than 60 times starts / hour

AC/DC 24 contro input  or  AC 110/220V 
or  optoelectronic isolator

Working

Motor

Input 
Signal

Feedback 
Signal 
Output

Fault 
Signal

Standard F class, built in heat sensorsε135°C)

Position Display

Manual Switch

LCD displayεpercentage% displayζ

Manual clutch

On/off

Modul-
ating

On/off

On/off

On/off

Modul-
ating

Modul-
ating

Modul-
ating

Input 4~20mA; 0~10V,2~10V
input impedance 250 Ω (4~20mA)

S4~25%, no more than 600 times trigger/ hour

Outputχ4 - 20 mA;0 - 10 V; 2 - 10 V
Output impedanceχ≤ 750 Ω (4 - 20 mA)

Overall fault alarmχ
Power loss motor over heat lack of phase
over torque signal loss ESD protectionι
wiring terminal output

Supports signal reversal dead zone ≤ 2%

Operational 
Protection

Cable gland size

▪ Overall fault contact  ▪  Close valve contact
▪ Open valve contact
εContact rating: 5A @ 250Vacζ

Local Control Bottons(Open/Stop/Close/Local/Remoteζ/ 
Infrared remote controller

Standard 2-NPT3/4”(can upgrade to 2-NPT1”ζ
Optional3-NPT3/4”(can upgrade to 3-NPT1”)

Over torqueψmotor over heat; 
anti condensation heater;  auto sequence 
correction( only for 3 phaseζ

LOẠI THÔNG MINH EMD-Y/ INTELIGENCE TYPE EMD-Y

E 

.  

EMD loại thông minh áp dụng ca�p bảo vệ tiêu chua�n IP 68 đe�  cho� ng lại môi trường ngoài trời kha� c nghiệt. Tiêu chua�n IP68 cũng là tùy chọn  (Với độ sâu 7m trong 72 giờ). EMD loại thông minh trở lên được thie� t ke�  với bộ đie�u khie�n chuye�n đo� i cục bộ, thực hiện cho� ng xâm nhập và de�  dàng cài đặt truye�n động.Vỏ sản pha�m sử dụng hợp kim nhôm chiụ cường độ cao nhỏ gọn. Với nhie�u loại phản ho� i tıń hiệu, nó phù hợp cho ứng dụng trong hệ tho� ng đie�u khie�n chung. Standard IP68 

Hall switch local 
control

Non-intrusive digital 
control

Aluminium alloy

Anti corrosion epoxy 
powerder coating

High strength alloy 
worm gear

Absolute encoder

Remote control

LCD display
Màn hình LCD

Kỹ thuật số 
không xâm nhập

Điều khiển cục bộ

Tiêu chuẩn IP 68

Điều khiển từ xa

Mã hóa cao

Bánh răng hợp kim 
chịu cường độ cao

Sơn Epoxy chống ăn mòn 

Nhôm hợp kim

EMD - VAN CỔNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN
EMD - MOTORIZED OPERATED GATE VALVE

EMD Intelligence type adopts standard IP 68 protection grade to combat the harsh outdoor environment.IP68 standard is also optional (With 7m depth for 72 hours) EMD Intelligence type and above is designed with hall switch local control unit, achieving non-intrusive and easy actuator setup. The product housing use high strength aluminium alloy that is very compact. With multiple type of signal feedback it is appropriate for application in common control system.THO� NG SO�  EMD/ EMD SPECIFICATION THO� NG SO�  EMD/ EMD SPECIFICATION
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Note：
1、 Integral type and Intel l igent type have the same dimension.

2、 Connection s ize is in accordance to ISO5210.  

Size  
Model A  B M ΦG

 
E  F J P   Type A Type B  

EMD10/15 657  
EMD20/30/40 710

760

286

338 316

382
 

337

332

195

195

234

108

108

114

490

387

545

337

337

337

36

30

47

65

50

65

42

40

42EMD50/60/90

KI�CH THƯƠ� C ĐO�̣ NG CƠ/ MOTOR DIMENSION (mm)
Weight

(kg)

3、 Type A is for RRHX,  type B is for RVHX.  

E
P

10
2

22
6

G

F

3-NPT1"(max)

A

20
0

NPT1-1/2(max)

86 %

B
J

M

DN Model/	No. L
K n-Ød C

H
PN10 PN16 PN20 PN25 PN10 PN16												 PN20 PN25 PN10/16 PN20/2550 EMD10 - 0050 178 125 121 125 4-Ø19 4-Ø19 4-Ø19 19 19 19065 EMD10 - 0065 190 145 143 145 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 20680 EMD10 - 0080 203 160 153 160 8-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 247100 EMD10 - 0100 229 180 191 190 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 19 19 276125 EMD15 - 0125 254 210 216 220 8-Ø19 8-Ø23 8-Ø26 19 19 306150 EMD15 - 0150 267 240 242 250 8-Ø23 8-Ø23 8-Ø26 19 20 376200 EMD20 - 0200 292 295 299 310 8-Ø23 12-Ø23 8-Ø23 12-Ø28 20 22 460250 EMD30 - 0250 330 350 355 362 370 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 12-Ø31 22 25 555300 EMD30 - 0300 356 400 410 432 430 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 16-Ø31 25 28 631350 EMD40 - 0350 381 460 470 476 490 16-Ø23 16-Ø28 12-Ø30 16-Ø34 25 30 736400 EMD50 - 0400 406 515 525 540 550 16-Ø26 16-Ø31 16-Ø30 16-Ø37 26 32 779450 EMD60 - 0450 432 565 585 578 600 20-Ø26 20-Ø31 16-Ø33 20-Ø37 26 35 876500 EMD60 - 0500 457 620 650 635 660 20-Ø26 20-Ø34 20-Ø33 20-Ø37 28 37 973600 EMD90 - 0600 508 725 770 750 770 20-Ø30 20-Ø37 20-Ø36 20-Ø40 30 42 1163

EMD - VAN CỔNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN
EMD - MOTORIZED OPERATED GATE VALVE

KI�CH THƯƠ� C VAN/ DN50 - DN600 DIMENSION (mm)
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D2: Gang Ca�u - Ductile Iron
B: Màu Xanh - Blue
R: Màu Đỏ - Red

0100: DN100,  0200: DN200
Loại - Model:
EMD10: Mã Động Cơ Điện Motorized Operated Code

EMD10	-	0100	-	10	-	D2	B

Mặt	Bích	và	Áp	LựcFlange & Pressure
10: PN10 16: PN16  25: PN25
1K: JIS 10K  A1: ANSI  150-LB

Cỡ	Van - Valve Size:

EMD - VAN CỔNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN
EMD - MOTORIZED OPERATED GATE VALVE

THO� NG TIN ĐẠ�T HA� NG/ ORDER INFORMATION
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MÔ	TẢ/	DESCRIPTIONS

Van	Cổng	Tín	Hiệu được sử dụng cho hệ tho� ng phun nước tự động trong hệ tho� ng PCCC. Thông báo tıǹh trạng của van đóng hoặc mở trên bảng đie�u khie�n.
Signal	 Gate	 Valve use for automatically squirting system in prevents and �ire �ighting systems. And transmitted the signal to control room for monitoring the valve status.
The	valve	is	designed	when	the	valve	is	fully	close	then	the	signal	light	will	light	up	(signal	close	)

Van	được	thiết	kế	khi	đóng	hết	van	thì	đèn	tín	hiệu	sẽ	báo	sáng	(	đóng	báo	)

GRSX - VAN CỔNG TÍN HIỆU
GRSX - SIGNAL GATE VALVE

Mã	Sản	Phẩm								Code GRSX

SizeKích	Thước										 DN50 - DN600
Design StandardTiêu	Chuẩn	Thiết	Kế

BS 5163-1AWWA C509, WRASISO 7259
Face To Face StandardTiêu	Chuẩn	Khoảng	
Cách	2	Mặt	Bích

BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 3ISO 5752 TABLE 1 SERIES 3 ASME B16.10
Kiểu	Kết	Nối						Connection End FLANGE - MẠ�T BI�CH
Tiêu	Chuẩn	Kết	Nối	Connection Standard DIN 2632 DIN 2633BS 4504 PN10, PN16, PN25JIS B2220 10K, 16K, 20KASME 16.42 150LB
Áp	Suất	Làm	ViệcPressure Rating 16bar/ 20bar/ 25bar
Paint CoatingSơn	Phủ

Loại Sơn  Type EPOXY RESIN POWDERTiêu Chua�n  Standard JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011)Màu Sa� c      Colour ĐO�  - REDĐộ Dày  Thickness 250µm ~ 300µm
Nhiệt	Độ	Làm	Việc			Working Temp -10°C ~ 120°C
Môi	Trường	Làm	Việc	Flow Media HE�̣  THO� NG PCCCFIRE FIGHTING SYSTEMS
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GRSX - VAN CỔNG TÍN HIỆU
GRSX - SIGNAL GATE VALVE

No Part Name Material Material Code

01 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

02 Wedge Ductile iron + Rubber ASTM A536 + EPDM

03 Pin Stainless Steel AISI 304/316

04 Wedge Nut Bronze ASTM C 51900

05 Stem Stainless Steel AISI 410/304

06 Bonnet Gasket Rubber NBR

07 Bolt Stainless/Carbon Steel AISI 304/A194

08 Bonnet Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

09 O-Ring Rubber NBR

10 O-Ring Rubber NBR

11 O-Ring Rubber NBR

12 Press Bushing Brass ASTM B824

13 Gland Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

14 Yoke Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

15 Bolt Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

16 Nuts Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

17 Washer Stainless/Carbon Steel AISI 304 / A194

18 Stem Nut Couple Bronze ASTM C 83600

19 Washer Brass ASTM B824

20 Handwheel Carbon Steel/Ductile 
Iron ASTM A153/A536

21 Sensor Commercial CommercialKI�CH THƯƠ� C GRSX/ GRSX DIMENSION (mm)

DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U GRSX/ PARTS LIST & MATERIALHI�NH VE� / GRSX DETAIL DRAWING
20
19
18

16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

F

DN Model/	No. L
K n-Ød C

Ho ØF
PN10 PN16 PN20 PN25 PN10 PN16												PN20 PN25 PN10/16 PN20/2550 GRSX - 0050 178 125 121 125 4-Ø19 4-Ø19 4-Ø19 19 19 356 15065 GRSX - 0065 190 145 140 145 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 390 15080 GRSX - 0080 203 160 153 160 8-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 19 19 464 200100 GRSX - 0100 229 180 191 190 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 19 19 529 200125 GRSX - 0125 254 210 216 220 8-Ø19 8-Ø23 8-Ø26 19 19 672 300150 GRSX - 0150 267 240 242 250 8-Ø23 8-Ø23 8-Ø26 19 20 708 300200 GRSX - 0200 292 295 299 310 8-Ø23 12-Ø23 8-Ø23 12-Ø28 20 22 958 360250 GRSX - 0250 330 350 355 362 370 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 12-Ø31 22 25 1122 430300 GRSX - 0300 356 400 410 432 430 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø26 16-Ø31 25 28 1359 430350 GRSX - 0350 381 460 470 476 490 16-Ø23 16-Ø28 12-Ø30 16-Ø34 25 30 1359 430400 GRSX - 0400 406 515 525 540 550 16-Ø26 16-Ø31 16-Ø30 16-Ø37 26 32 1750 500450 GRSX - 0450 432 565 585 578 600 20-Ø26 20-Ø31 16-Ø33 20-Ø37 26 35 1990 500500 GRSX - 0500 457 620 650 635 660 20-Ø26 20-Ø34 20-Ø33 20-Ø37 28 37 2105 550600 GRSX - 0600 508 725 770 750 770 20-Ø30 20-Ø37 20-Ø36 20-Ø40 30 42 2580 550
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GRS	X	-	0100	-	10	-	D2	R

 
Mặt	Bích	&	Áp	Lực: Flange & Pressure
10: PN10; 16: PN16; 
1K: JIS 10K; A1: ANSI 150LB
	D2: Gang Cầu - Ductile Iron
		R: Màu Đỏ - Red

Cỡ	Van: Valve Size:
0100 : DN100    
0300 : DN300
Loại - Model
GRSX: Van co� ng tıń hiệu              Signal Gate Valve
            

GRSX - VAN CỔNG TÍN HIỆU
GRSX - SIGNAL GATE VALVE

CHI TIE� T CA� M BIE� N TI�N HIE�̣ U/ SIGNAL SENSOR INFORMATION

THO� NG TIN ĐẠ�T HA� NG/ ORDER INFORMATION

Vỏ NhựaPlastic cover

Cha� t cách điệnInsulator Tie�p đie�mContactor Nam ChâmMagnet
Power
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MÔ	TẢ/	DESCRIPTIONS

UL/FM	Gate	Valve is a kind of rubber seated gate valves with �ixed nuts on the wedge. The Valve is light operating, no clogging and no corronsion, good resilent memory & long life service.
Van	Cổng	UL/FM với thie� t ke�  tiên tie�n, đóng mở nhẹ nhàng. Lá van hıǹh nêm bọc cao su phù hợp với tiêu chua�n nước sạch. Vận hành nhẹ, cho� ng kẹt, độ be�n cao.

UL/FM - VAN CỔNG UL/FM LÁ VAN BỌC CAO SU
UL/FM - RESILENT SEATED UL/FM GATE VALVES

Mã	Sản	Phẩm								Prodcut Code FRHR	-	FRHX	-	FNCX

Kích	Thước										Size DN50 - DN300
Tiêu	Chuẩn	Thiết	KếDesign Standard AWWA C509, C606, C515UL HMRZFM1120/ 1130
Tiêu	Chuẩn	Khoảng	
Cách	2	Mặt	BíchFace To Face Standard AWWA C509, C606, C515FM/UL ASME B16.10
Kiểu	Kết	Nối						Connection End FLANGED - GROOVEDMẠ�T BI�CH - NO� I NGA� M
Tiêu	Chuẩn	Kết	Nối		Connection Standard 

BS 4504 PN10, PN16, PN20AWWA C606 125LBASME B16.42 150LB
Áp	Suất	Làm	ViệcPressure Rating 16bar/ 20bar/ 25bar
Sơn	PhủPaint Coating

Loại SơnType EPOXY RESIN POWDERTiêu Chua�n  Standard FM1120/1130Màu Sa� c      Colour ĐO�  - REDĐộ Dày  Thickness 250µm ~300µm
Nhiệt	Độ	Làm	Việc			Working Temp -10°C ~ 120°C
Môi	Trường	Làm	Việc	Flow Media FIRE FIGHTING SYSTEMSHE�̣  THO� NG PCCC
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No Part Name Material Material Code
01 Body Duc�le Iron ASTM A536
02 Disc Duc�le Iron + Rubber ASTM A536+EPDM
03 Pin Stainless Steel AISI 304
04 Wedge Nut Bronze ASTM C51900
05 Stem Stainless Steel AISI 410
06 Bonnet Gasket Rubber NBR
07 Bolts Carbon Steel Commercial
08 Bonnet Duc�le Iron ASTM A536
09 O-Ring Rubber NBR
10 O-Ring Rubber NBR
11 O-Ring Rubber NBR
12 Press Bushing Carbon Steel Zincifica�on Carbon Steel
13 Gland Duc�le Iron ASTM A536
14 Yoke Duc�le Iron ASTM A536
15 Bolts Stainless Steel AISI 410
16 Nuts Stainless Steel AISI 304
17 Washer Stainless Steel AISI 304
18 Stem Nut Couple Bronze ASTM C83600
19 Whaser Brass ASTM C34500
20 Handwheel Carbon Steel/DI ASTM 1045/536

No Part Name Material Material Code
01 Body Duc�le Iron ASTM A536
02 Wedge Duc�le Iron + Rubber ASTM A536+EPDM
03 Wedge Nut Bronze ASTM C51900
04 Stem Stainless Steel AISI 410
05 Bonnet Gasket Rubber NBR
06 Bolts Carbon Steel Commercial
07 Bonnet Duc�le Iron ASTM A536
08 O-Ring Rubber NBR
09 Thrust Bearing Bronze ASTM C83600
10 O-Ring Rubber NBR
11 O-Ring Rubber NBR
12 Bushing Nylon PA
13 Flange Duc�le Iron ASTM A536
14 Washer Carbon Steel Commercial
15 Bolts Carbon Steel Commercial
16 Wiper Ring Rubber NBR
17 Cap Duc�le Iron ASTM A536
18 Bolt Carbon Steel Commercial

DN Model/No. L D D1 A B Ho50 (2.0”) FRHR - 0050 178 60 57 13 6 35665 (2.5”) FRHR - 0065 190 73 69 13 6 39080 (3.0”) FRHR - 0080 203 89 84 16 8 464100 (4.0”) FRHR - 0100 229 114 110 16 10 529125 (5.0”) FRHR - 0125 250 141 137 16 10 672150 (6.0”) FRHR - 0150 267 168 164 16 10 708200 (8.0”) FRHR - 0200 292 219 214 19 11 958250 (10”) FRHR - 0250 330 273 268 19 13 1122300 (12”) FRHR - 0300 356 324 318 19 13 1359

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

18

17

16

15

14

13

12

11

10

09

08

07

06

05

04

03

02

01

KI�CH THƯƠ� C FRHR/ FRHR DIMENSION (mm)

HI�NH VE� / DETAIL DRAWING DANH MỤC/ UL/FM OS&Y Gate Valve Grooved/ Flange Part list

DANH MỤC/ UL/FM NRS Gate Valve / Cap Part list

UL/FM - VAN CỔNG UL/FM LÁ VAN BỌC CAO SU 
UL/FM - RESILENT SEATED GATE VALVES
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DN Model/	No. L
K n-Ød

C Ho ØF
PN10 PN16 PN10 PN1650 (2.0”) FRHX - 0050 178 125 4-Ø19 19 356 15065 (2.5”) FRHX - 0065 190 145 4-Ø19 19 390 15080 (3.0”) FRHX - 0080 203 160 8-Ø19 19 464 200100 (4.0”) FRHX - 0100 229 180 8-Ø19 19 529 250125 (5.0”) FRHX - 0125 254 210 8-Ø19 19 672 300150 (6.0”) FRHX - 0150 267 240 8-Ø23 19 708 300200 (8.0”) FRHX - 0200 292 295        295 8-Ø23 12-Ø23 20 958 360250 (10”) FRHX - 0250 330 350 355 12-Ø23 12-Ø28 22 1122 430300 (12”) FRHX - 0300 356 400 410 12-Ø23 12-Ø28 24.5 1359 430

DN Model/	No. L K n-Ød C Ho ØF65 (2.5”) FRHX - 0065 - A1 190 140 4-Ø19 19 390 15080 (3.0”) FRHX - 0080 - A1 203 152 4-Ø19 19 464 200100 (4.0”) FRHX - 0100 - A1 229 191 8-Ø19 23.9 529 250125 (5.0”) FRHX - 0125 - A1 254 216 8-Ø22 23.9 672 300150 (6.0”) FRHX - 0150 - A1 267 241 8-Ø22 25.4 708 300200 (8.0”) FRHX - 0200 - A1 292 298 8-Ø22 28.5 958 360250 (10”) FRHX - 0250 - A1 330 363 12-Ø25 30.2 1122 430300 (12”) FRHX - 0300 - A1 356 432 12-Ø25 31.8 1359 430

22

UL/FM - VAN CỔNG UL/FM LÁ VAN BỌC CAO SU
UL/FM - RESILENT SEATED UL/FM GATE VALVES

KI�CH THƯƠ� C/ UL/FM DIMENSIONS PN10/16 (mm) 

KI�CH THƯƠ� C/ UL/FM DIMENSION (mm): ANSI 150 LB/ WORKING PRESSURE-300PSI

HI�NH VE� / DETAIL DRAWING ØF

DN Model/	No. L K n-Ød C Ho ØF65 (2.5”) FRHX - 0065 - 20 190 139.5 4-Ø18 22.5 390 15080 (3.0”) FRHX - 0080 - 20 203 152.4 4-Ø18 24.0 464 200100 (4.0”) FRHX - 0100 - 20 229 190.5 8-Ø18 23.9 529 250125 (5.0”) FRHX - 0125 - 20 254 216.5 8-Ø22 23.9 672 300150 (6.0”) FRHX - 0150 - 20 267 241.3 8-Ø22 25.4 708 300200 (8.0”) FRHX - 0200 - 20 292 298.5 8-Ø22 28.5 958 360250 (10”) FRHX - 0150 - 20 330 362.2 12-Ø26 30.2 1122 430300 (12”) FRHX - 0300 - 20 356 432.1 12-Ø26 31.8 1359 430

KI�CH THƯƠ� C/ UL/FM DIMENSION PN20 (mm)
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DN Model/	No. L H
K n-Ød

C
PN10 PN16								 PN10								PN1650 (2.0”) FNCX - 0080 - 10(16) 178 275 125 4-Ø19 1965 (2.5”) FNCX - 0065 - 10(16) 190 295 145 4-Ø19 1980 (3.0”) FNCX - 0080 - 10(16) 203 316 160 8-Ø19 19100 (4.0”) FNCX - 0100 - 10(16) 229 359 180 8-Ø19 19125 (5.0”) FNCX - 0125 - 10(16) 254 250 210 8-Ø19 19150 (6.0”) FNCX - 0150 - 10(16) 267 462 240 8-Ø23 19200 (8.0”) FNCX - 0200 - 10(16) 292 548 295 295 8-Ø23 12-Ø23 20250 (10”) FNCX - 0250 - 10(16) 330 652 350 355 12-Ø23 12-Ø28 22300 (12”) FNCX - 0300 - 10(16) 356 728 400 410 12-Ø23 12-Ø28 24.5

DN Model/	No. L H K n-Ød C65 (2.5”) FNCX - 0065 - A1 190 295 140 4-Ø19 22.480 (3.0”) FNCX - 0080 - A1 203 316 152 4-Ø19 23.9100 (4.0”) FNCX - 0100 - A1 229 359 191 8-Ø19 23.9125 (5.0”) FNCX - 0125 - A1 254 410 216 8-Ø23 23.9150 (6.0”) FNCX - 0150 - A1 267 462 241 8-Ø23 25.4200 (8.0”) FNCX - 0200 - A1 292 548 298 8-Ø23 28.5250 (10”) FNCX - 0250 - A1 330 652 362 12-Ø26 30.2300 (12”) FNCX - 0300 - A1 356 728 432 12-Ø26 31.8

UL/FM - VAN CỔNG UL/FM LÁ VAN BỌC CAO SU 
UL/FM - RESILENT SEATED GATE VALVES
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KI�CH THƯƠ� C/ UL/FM DIMENSION PN10/16 (mm) 

KI�CH THƯƠ� C/ UL/FM DIMENSION ANSI 150LB WORKING PRESSURE 300PSI (mm)

THO� NG TIN ĐẠ�T HA� NG/ ORDERING INFORMATION

HI�NH VE� / DETAIL DRAWING

F	N	C	X	-	0100	-	10	-	D2	R

 
Mặt	Bích	&	Áp	Lực: Flange & Pressure
10: PN10; 16: PN16; 
A1: ANSI 150 LB, WP300PSI
Cỡ	Van - Valve Size:
0100: DN100,	0200: DN200

 D2: Gang Cầu - Ductile Iron
	R: Màu Đỏ - RedLoại - Model

F: UL/ FM
R: Ty No� i - Rising Stem
N: Ty Chım̀ - Non-Rising Stem
Vận	Hành - Operator
H: Tay Quay - Handwheel
C: Na�p Chụp - Cap
Kết	Nối - End Conection
X: Mặt Bıćh - Flange
R: No� i O� ng - Ring Jiont

H

n–   d

19

49
267



Mã	Sản	Phẩm								Product Code RVBC	-	RVBS

Kích	Thước										Size Ø128 - Ø167
Tiêu	Chuẩn	Thiết	
Kế	Design Standard ISO 2531: 2009
Sơn	PhủPaint Coating

Loại Sơn  Type EPOXY RESIN POWDERTiêu Chua�n  Standard JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011)Màu Sa� c      Colour XANH BLUE Độ Dày  Thickness 250µm~300µm

Khả	Năng	Chịu	Tải	Load Capacity 12.5	TẤN/	12.5	TON

Mô	Tả/Descriptions

Nắp	Hộp	Van là phụ kiện ga�n trên mặt đa� t đe�  đánh da�u vi ̣trı ́và vận hành các van co� ng ty chım̀ na�p chụp. Thie� t ke�  hiện đại, ngoại hıǹh đẹp, de�  la�p đặt và độ be�n cao.
The	Valve	Box is an accessory installed on the ground to mark the position and operation NRS gate valve installation underground.	Modern design, nice appearance, easy to install and highly durable.

RVBC/ RVBS - NẮP HỘP VAN
RVBC/ RVBS - VALVE BOX
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RVB C - D2 BLoại-Model:
RVB: Na�p hộp van
RVB: Valve Box Cover            

D2: Gang			 ca�u       Ductile IronB: Màu xanh - Blue
  

RVBC/ RVBS - NẮP HỘP VAN
RVBC/ RVBS - VALVE BOX

 S: Hộp van vuông         Square valve box            
 C: Hộp van tròn         Circular valve box            

1

2

3

HI�NH VE� / RVBC/RVBS: DETAIL DRAWING DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U/ PARTS LIST & MATERIAL

THO� NG TIN ĐẠ�T HA� NG/ ORDER INFORMATION

KI�CH THƯƠ� C/ RVBC DIMENSION (mm) KI�CH THƯƠ� C/ RVBS DIMENSION (mm)

No Part Name Material Material Code

1 Cap Ductile Iron EN GJS 500-7
ASTM A536/

2 Body Ductile Iron ASTM A536/
EN GJS 500-7

3 Pin Stainless Steel ASTM A182 F304
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MÔ	TẢ/	DESCRIPTIONS

Van	Bướm	Đồng	Tâm, lá đıã ba�ng inox, vòng đệm cao su được đúc trực tie�p trong thân van. Thie� t ke�  mới giúp van hoạt động nhẹ, cho� ng kẹt rác và độ be�n cao, chi phı ́tha�p.Van được thie� t ke�  theo kie�u đo� i xứng tâm nên cho lực vặn nhẹ. Vòng đệm cao su được đúc sa�n trong thân, đảm bảo độ kıń và độ be�n cao.
Concentric	Butter�ly	Valve with inox disc are closed due to the elasticity of the rubber seat in the valve body precast. It can be used in a variety of water supply system and others.Valve is designed according to the type of symmetry is lower torque. Rubber seat ring are mold in body and should ensure long life.

WB/ FB - VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM
WB/ FB - CONCENTRIC BUTTERFLY VALVE
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Mã	Sản	Phẩm								Product Code WBLS	-	WBGS	-	FBGS

SizeKích	Thước										 DN50 - DN1200
Tiêu	Chuẩn	Thiết	Kế	Design Standard BS 5155/ API 609/ EN 1092-2
Tiêu	Chuẩn	Khoảng	
Cách	2	Mặt	BíchFace To Face Standard

ISO 5752 TABLE 1 SERIES 13ISO 5752 TABLE 1 SERIES 20BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 13BS EN 558-1 TABLE 1 SERIES 20BS 2080 TABLE 1 SERIES 20
Kiểu	Kết	Nối						Connection End         MẠ�T KẸP - MẠ�T BI�CH       WAFER - FLANGE
Kết	Nối	Truyền	Động	Mounting Flange ISO 5211ISO 7005-2
Tiêu	Chuẩn	Kết	Nối	Và	
Áp	Suất	Làm	ViệcConnection Standard And Pressure Rating

BS 4504 DIN 2632 PN10, PN16, PN25JIS B2220 10K, 16KASME B16.42 150LB
Sơn	PhủPaint Coating

Loại Sơn Type EPOXY RESIN POWDERTiêu Chua�n  Standard JIS K 5551:2002 (TCVN 9014:2011)Màu Sa� c      Colour XANH - ĐO�           RED - BLUEĐộ Dày  Thickness 250µm ~ 300µm

Nhiệt	Độ	Làm	Việc			Working Temp -10°C ~ 120°C
Môi	Trường	Làm	Việc	Flow Media Hệ Tho� ng Nước/ Water Systems



No Part Name Material Material Code

1 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

2 Shaft Stainless Steel AISI 304/316/420

3 Disc Stainless Steel AISI A351 CF8/CF8M

4 Shaft Stainless Steel AISI 304/316/420

5 Seat Rubber NBR/EPDM

6 Washer Galvanized Galvanized

7 O-Ring Rubber NBR/EPDM

8 Plate Stainless Steel AISI 304/316/420

9 Lever Carbon Steel AISI 1025

DN Model/ No H1 H2 H3 L LO

50 WBLS - 0050 125 80 31 43 195

65 WBLS - 0065 140 84 31 46 195

80 WBLS - 0080 144 96 31 46 195

100 WBLS - 0100 165 107 31 52 260

125 WBLS - 0125 181 125 31 56 260

150 WBLS - 0150 186 140 31 56 260

No Part Name Material Material Code

1 Body Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

2 Shaft Stainless Steel AISI 304/316/420

3 Disc Stainless Steel AISI A351 CF8/CF8M

4 Shaft Stainless Steel AISI 304/316/420

5 Seat Rubber NBR/EPDM

6 Washer Galvanized Galvanized

7 O-Ring Rubber NBR/EPDM

8 Worm Gear Ductile Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

HI�NH VE�  / DETAIL DRAWING DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U/ PARTS LIST & MATERIAL

KI�CH THƯƠ� C WBLS/ WBLS DIMENSION (mm)

DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U/ PARTS LIST & MATERIALHI�NH VE�  WBGS/ WBGS DETAIL DRAWING

LO

WB/ FB - VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM
WB/ FB - CONCENTRIC BUTTERFLY VALVE
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DN Model/ No. H1 H2 H3 L W

50 WBGS-0050 125 80 70 43 150

65 WBGS-0065 140 85 70 46 150

80 WBGS-0080 144 96 70 46 150

100 WBGS-0100 165 107 70 52 150

125 WBGS-0125 181 125 70 56 150

150 WBGS-0150 186 140 70 56 300

200 WBGS-0200 217 166 75 60 300

250 WBGS-0250 255 194 75 68 300

300 WBGS-0300 300 230 75 78 300

350 WBGS-0350 328 264 75 78 300

400 WBGS-0400 360 293 75 102 450

450 WBGS-0450 400 324 75 114 450

500 WBGS-0500 460 350 75 127 450

600 WBGS-0600 540 440 75 154 450

No Part Name Material Material Code

1 Body Duc�le Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

2 Disc Stainless Steel ASTM A351 CF8/CF8M

3 Sha� Stainless Steel AISI 304/316/420

4 Seat Rubber NBR/EPDM

5 Bushing Teflon PTFE

6 O-Ring Rubber NBR/EPDM

7 Wormgear Duc�le Iron ASTM A536/EN GJS 500-7

8 Pin Stainless Steel ASTM A351 CF8/CF8M

DANH MỤC VẠ�T LIE�̣ U/ FBGS PARTS LIST & MATERIALHI�NH VE�  /FBGS DETAIL DRAWING

KI�CH THƯƠ� C WBGS/ WBGS DIMENSION (mm)HI�NH VE�  /WBGS DETAIL DRAWING

8

WB/ FB - VAN BƯỚM ĐỒNG TÂM
WB/ FB - CONCENTRIC BUTTERFLY VALVE

©	Bản	quyền	thuộc	Công	Ty	Cổ	Phần	Van	Shin	Yi.	Thiết	kế	và	thông	số	kỹ	thuật	có	thể	bị	thay	đổi	mà	không	được	thông	báo	trước.
©	Copyright	by	Shin	Yi	Valves	Corp.	Shin	Yi	Valves	reserves	the	right	to	change	product	designs	and	speci�ications	without	notices.28


















































































































































































